
Đang sử dụng 

đúng mục đích

Đang sử dụng 

không

đúng mục đích

Bỏ trống/

không sử 

dụng

Hỏng, không

sử dụng 

được

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Đất

1, Đất trường học trung tâm 8.760 5.895.480.000 5.895.480.000 x

II Nhà

1 Nhà lớp học 3 gian 1 270 799.157.883 379.575.243 x

2 Nhà lớp học 12 phòng 1 1.040 1.985.338.180 x

3 Nhà lớp học số 1 1 320 773.095.000 x

4 Nhà lớp học số 4 1 240 127.664.026 x

5 Nhà ở giáo viên số 1 1 120 170.783.243 x

6 Nhà ở giáo viên số 2 1 130 177.095.083 x

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

1 Xây bồn hoa cây cảnh - 2015 1 19.600.000 x

2 Cải tạo sân trường - Lát gạch 2015 1 397.712.000 x

3 Lát gạch nền sân khấu - 2012 1 15.070.000 x

4 Làm nhà bán đa năng - 2013 1 202.190.000 x

5 Làm nhà chòi - 2013 1 13.948.000 x

6 Làm nhà chòi - 2013 1 13.948.000 x

Bộ, tỉnh: Điện Biên         Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Sam Mứn        Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài 

sản: Trường THCS Pom Lót

Mã đơn vị: 1095954

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2025 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m 2 ; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

STT

Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp

Số 

lượng

Diện

tích

Nguyên giá Giá trị

còn lại

Hiện trạng quản lý, sử dụng (m 2 ) Ghi chú



7 Xây bồn hoa - 2013 1 24.100.000 x

8 Làm nền ga ra để xe - 2013 1 18.050.000 x

9 Nhà vệ sinh 8 chỗ nam 1 316.394.099 189.836.459 x

10 Ga ra để xe học sinh - 2012 1 57.130.000 x

11 Nhà vệ sinh 8 chỗ nữ 1 322.067.192 193.240.316 x

12 Giàn hoa - 2011 1 11.201.000 x

13 Giàn hoa - 2012 1 15.082.100 x

14

Máy tính để bàn ( loại 2) Máy tính để bàn 

TQT TPY01 522227+ Lưu điện úp Selec 

500V) 1

14.850.000 11.880.000

x

15 Máy Photocopy AR- 5620D - 2013 1 58.401.000 x

16

Máy tính để bàn ( loại 2) Máy tính để bàn 

TQT TPY01 522227+ Lưu điện úp Selec 

500V) 1

14.850.000 11.880.000

x

17

Máy tính để bàn ( loại 2) Máy tính để bàn 

TQT TPY01 522227+ Lưu điện úp Selec 

500V) 1

14.850.000 11.880.000

x

18

Máy tính để bàn ( loại 2) Máy tính để bàn 

TQT TPY01 522227+ Lưu điện úp Selec 

500V) 1

14.850.000 11.880.000

x

19 Máy Photocopy 1 56.100.000 x

20 Máy Photocopy AR-5520D - 2011 1 50.400.000 x

21 Quạt làm mát công nghiệp 1 11.405.000 2.281.000 x

22 Quạt làm mát công nghiệp 1 11.405.000 2.281.000 x

23 Quạt làm mát công nghiệp 1 11.405.000 2.281.000 x

24

Máy tính để bàn Thánh Gióng VN600-

TC11400 1
14.850.000 11.880.000

x

25

Máy tính để bàn Thánh Gióng VN600-

TC11400 1
14.850.000 11.880.000

x



26

Máy tính để bàn ( loại 2) Máy tính để bàn 

TQT TPY01 522227+ Lưu điện úp Selec 

500V) 1

14.850.000 11.880.000

x

27 Ổn áp 10KVA 1 10.439.000 x

28 Máy lọc nước tinh khiết công nghiệp 1 49.840.000 x

29 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

30 Bộ máy tính để bàn 1 12.995.000 x

31 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

32 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

33 Nguồn cung điện LL - 6000P (2) - 2013 1 10.619.000 x x

34 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

35 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

36 Máy tính để bàn ( Loại 2) 2023 1 14.700.000 8.820.000 x

37 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

38 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

39 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

40 Máy tính để bàn ( Loại 2) 2023 1 14.700.000 8.820.000 x

41 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

42 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

43 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

44

Máy tính xách tay loại 1( Máy tính xách tay 

Dell Vostro 3520) 2024 1 14.900.000 11.920.000 x

45 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

46 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

47 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

48 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

49 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

50 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x



51 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

52 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

53 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

54 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

55 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

56 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

57 Bộ máy tính để bàn CSM - 2015 1 17.757.000 x

58 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

59 Máy phát điện chạy xăng 1 99.560.000 x

60 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

61 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

62 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

63 Bàn đọc phòng thư viện 1 1 14.587.000 7.293.500 x

64 Bộ máy tính để bàn 1 12.995.000 x

65 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

66 Bàn đọc phòng thư viện 1 1 14.587.000 7.293.500 x

67 Máy tính để bàn ( Loại 2 ) 1 14.650.000 5.860.000 x

68 Bộ máy tính để bàn 1 12.995.000 x

69 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

70 Bàn đọc phòng thư viện 1 1 14.587.000 7.293.500 x

71 Bộ máy tính để bàn 1 12.995.000 x

72 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

73 Bàn đọc phòng thư viện 4 1 14.587.000 7.293.500 x

74 Bộ máy tính để bàn 1 12.995.000 x

75 Bộ máy tính để bàn SingPC 1 14.750.000 2.950.000 x

76 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời 1 31.355.000 x



77 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời 1 31.355.000 x

78 Máy chiếu đa năng 1 63.978.000 12.795.600 x

79 Máy chiếu thường 1 60.159.000 x

80 Đàn giáo viên 1 31.033.000 x

81 Tăng âm hội trường, sân khấu ngoài trời 1 49.591.000 x

82 máy chiếu đa năng, dây cáp, màn chiếu 1 64.577.000 x

83 Máy chiếu thường 1 60.159.000 x

84 Micro điện tử không dây 1 12.846.000 x

85 Micro điện tử không dây 1 11.862.000 x

86 Máy quét tài liệu 2 mặt 1 24.873.000 x

87 Bộ micro điện tử không dây 1 13.902.000 2.780.400 x

88 Đàn giáo viên 1 26.693.000 x

89 Máy chiếu đa năng 1 60.357.000 x

90 Camera 4 in 1 1 409.597.000 x

91 Máy chiếu đa năng 1 60.357.000 x

92

Hệ thống Amply Mixer Phòng học Ngoại 

ngữ 1 20.045.000 x

93 Máy chiếu đa chức năng 1 36.080.000 x

94 Máy chiếu vật thể 1 99.980.000 x

95 Máy tính để bàn CMS 1 18.990.000 x

96 Thiết bị âm thanh di động không dây 1 19.360.000 x

97 Loa hội trường  - 2014 - 01 1 24.420.000 x

98 Loa treo cột Phòng Ngoại ngữ 1 10.442.000 x

99 Loa hội trường  - 2014 - 01 1 24.420.000 x

100 Máy tính để bàn CMS 1 18.990.000 x

101 Máy tính xách tay 1 22.220.000 x

102 Loa treo cột Phòng Ngoại ngữ 1 10.442.000 x



103 Máy chiếu công nghệ 0.55 DLP 1 60.422.000 x

104 Tăng âm hội trường, sân khấu - 2014 - 02 1 41.700.000 x

105 Máy tính để bàn CMS 1 18.990.000 x

106 Máy chiêu vật thể 1 49.176.000 x

107 Loa trợ giảng kéo di động 1 29.693.000 x

108 Máy tính để bàn CMS 1 18.990.000 x

109 Máy chiêu vật thể 1 49.176.000 x

110 Máy bơm nước hút sâu đẩy cao 1 12.477.000 3.119.250 x

111 Máy chiêu vật thể 1 49.176.000 x

112 Máy chiếu vật thể 1 49.905.000 x

113 Máy chiếu vật thể 1 49.780.000 x

114 Máy chiêu vật thể 1 49.176.000 x

115 Máy tính xách tay DELL - 2015 1 24.893.000 x

116 Máy chiếu vật thể 1 49.905.000 x

117 Máy ảnh kĩ thuật số 1 13.891.000 x

118 Máy chiêu vật thể 1 49.176.000 x

119 Máy chiếu vật thể 1 49.905.000 x

120 Tăng âm hội trường,sân khấu ngoài trời 1 59.698.000 x

121 Phòng họp trực tuyến 1 149.750.000 59.900.000 x

122 Máy chiếu thường 1 60.159.000 x

123 máy chiếu đa năng, dây cáp, màn chiếu 1 64.577.000 x

124 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời 1 31.948.000 x

125 Máy chiếu thường 1 60.159.000 x

126 Loa hội trường, sân khấu ngoài trời 1 31.948.000 x

127 máy chiếu đa năng, dây cáp, màn chiếu 1 64.577.000 x

128 Máy chiếu thường 1 60.159.000 x



129 máy chiếu đa năng, dây cáp, màn chiếu 1 64.572.000 x

130 Téc nước Innox 1000L 1 11.035.000 x

131 Téc nước Innox 2000L 1 11.762.000 x

132 Dù che 1 49.293.000 x

133 Bảng rổ treo tường 1 13.724.000 3.431.000 x

134 Dù che 1 49.293.000 x

135 Bảng rổ treo tường 1 13.724.000 3.431.000 x

136 Máy xử lý dữ liệu tự động của GV (2) - 2013 1 27.407.000 x

137 Bảng điều khiển di động  - 60000P - 2013 1 21.958.000 x

138 Bảng tin có mái che 1 13.902.000 6.951.000 x

139 Trống thiếu nhi 1 15.833.000 x

140

Trụ cầu lông thi đấu + lưới khung sắt sơn 

tĩnh điện 40mm có đệm mút bao che  di 

chuyển trên 2 bánh xe 1 25.595.000 3.199.375 x

141 Khung thành bóng đá Mini 1 29.610.000 11.103.750 x

142

Trụ cầu lông thi đấu + lưới khung sắt sơn 

tĩnh điện 40mm có đệm mút bao che  di 

chuyển trên 2 bánh xe 1 25.595.000 3.199.375 x

143

Khung thành bóng đá cho sân bóng 7 người 

tiêu chuẩn thi đấu 1 29.686.000 3.710.750 x

144

Đệm mút có vỏ bọc bằng mút chuyên dụng 

chống chấn thương KT 2000*1200mm dầy 

10cm vỏ bọc bằng vải bạt tráng nhựa màu bộ 

đội theo tiêu chuẩn của TDTT 1 24.448.000 3.056.000 x

145

Đệm mút có vỏ bọc bằng mút chuyên dụng 

chống chấn thương KT 2000*1200mm dầy 

10cm vỏ bọc bằng vải bạt tráng nhựa màu bộ 

đội theo tiêu chuẩn của TDTT 1 24.448.000 3.056.000 x

146

Đệm mút cosvor bọc bằng mút chuyên dụng 

chống chấn thương KT 2000*1200mm dầy 

10cm tiêu chuẩn TDTT 1 24.448.000 3.056.000 x



147

Đệm mút cosvor bọc bằng mút chuyên dụng 

chống chấn thương KT 2000*1200mm dầy 

10cm tiêu chuẩn TDTT 1 24.448.000 3.056.000 x

148 Phần mền quản lý cán bộ 1 12.000.000 x

149 Phần mềm kế toán MISA 1 10.500.000 x

150 Phần mền Misa 1 10.000.000 x

151 phần mềm EMIS ôn tập 1 17.000.000 6.800.000 x

152 Phần mềm Nghiệp vụ tính lương năm 2021 1 10.000.000 2.000.000 x

153 Phần mềm Quản lý ngân sách Năm 2021 1 10.000.000 2.000.000 x

154 Phàn mền Tổng hợp Thống kê 1 15.000.000 x

Tổng số
15.661.935.806 7.040.504.518

Ngày     tháng 07 năm 2025

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Bùi Thị Hường Trần Thị Bích Nga

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)




